
 

 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:           /SGDĐT-KHTC 
V/v đề nghị gửi báo giá văn phòng phẩm 

phục vụ các kỳ thi 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Bình, ngày       tháng 4 năm 2024 

       

Kính gửi: Các Doanh nghiệp kinh doanh văn phòng phẩm 

 

Để thực hiện mua sắm văn phòng phẩm phục vụ các kỳ thi, Sở Giáo dục 

và Đào tạo kính đề nghị các Doanh nghiệp kinh doanh văn phòng phẩm gửi báo 

giá văn phòng phẩm phục vụ các kỳ thi như sau: (Có Phụ lục kèm theo).  

Báo giá của các Doanh nghiệp đề nghị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo 

Quảng Bình (Địa chỉ: 187 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) 

kèm theo một số hợp đồng tương tự mà các Doanh nghiệp đã thực hiện (nếu 

có) trước ngày 15/4/2024 và qua địa chỉ Email: vanthu@quangbinh.edu.vn để 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành các bước tiếp theo. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c);                      

- Cổng TTĐT Ngành; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Nguyễn Đình Hải 

 

 

mailto:vanthu@quangbinh.edu.vn


 

 

 
DANH MỤC HÀNG HOÁ, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT, SỐ LƯỢNG VĂN PHÒNG PHẨM 

PHỤC VỤ CÁC KỲ THI ĐỀ NGHỊ GỬI BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số        /SGDĐT-KHTC ngày    tháng 4 năm 2024) 

 

TT Tên hàng, thông số kỹ thuật 
Đ.vị 

tính 
Số lượng 

Đơn 

giá 

(Đồng) 

Thành 

tiền 

(Đồng) 

Ghi 

chú 

1 

Giấy thi (định lượng 80/92) 

VN phục vụ thi môn Ngữ văn 

(tốt nghiệp THPT) theo mẫu 

của Bộ 

Tờ 58,000       

2 
Giấy thi (định lượng 80/92) 

VN phục vụ thi tuyển sinh vào 

lớp 10 theo mẫu 

Tờ 88,000       

3 

Giấy nháp (định lượng 70/90) 

VN phục vụ 

 thi tốt nghiệp THPT theo mẫu  

Tờ 280,000     

  

4 

Giấy nháp (định lượng 70/90) 

VN phục vụ thi 

 tuyển sinh vào lớp 10 theo 

mẫu 

Tờ 88,000     

  

5 

Giấy niêm phong (tập) giấy 

pelure, mỏng, độ bám dính 

cao, khi bong ra là rách; kích 

thước 4,5cm x 8,0 cm, theo 

mẫu (phục vụ thi tốt nghiệp 

THPT) 

Ram 300     

  

6 

Giấy niêm phong (tập) giấy 

pelure, mỏng, độ bám dính 

cao, khi bong ra là rách; kích 

thước 4,5cm x 8,0 cm, theo 

mẫu (phục vụ thi tuyển sinh) 

Ram 200     

  

7 

Phiếu Trả lời trắc nghiệm, khổ 

giấy A4, chấm tối đa 120 câu 

(theo mẫu của Bộ GDĐT) 

Cái  41,000       

8 

Bì đựng đề thi nhỏ 25x37,5cm, 

3 màu (vàng, xanh, hồng), In 

một mặt, giấy cimen màu sáng 

(theo mẫu) 

Cái  6,500     

  

9 

Bì đựng bài thi 24,5x36,5cm. 

In một mặt, giấy cimen màu 

sáng (theo mẫu) 

Cái  5,000     

  

10 

Bì đựng đề thi to 32 x 47 cm, 

giấy cimen màu sáng 

phục vụ thi thử (theo mẫu) 

Cái  3,000     

  



 

 

11 

Bì đựng hồ sơ phòng thi 

24,5x36,5cm. In một mặt, giấy 

cimen màu sáng (theo mẫu) 

Cái 4,000     

  

12 

Bì đựng bài chấm 

24,5x36,5cm. In một mặt, giấy 

cimen màu sáng (theo mẫu) 

Cái 2,500     

  

13 Bút đỏ (hãng Thiên Long)  Cái 300       

14 
Bút đỏ chữ A (hãng Thiên 

Long ) 
Cái 50     

  

15 
Bút sơn dầu (loại nhỏ) 

Flexoffice 
Cái 30     

  

16 
Giấy A4 (Indonexia hoặc 

PLUS) 
Ram 250     

  

17 
Giấy A3 (Indonexia hoặc 

PLUS) 
Ram 100     

  

18 
Bàn dập ghim to loại PLUS 

  

Cái 
10     

  

19 
Bàn bấm ghim loại nhỏ  PLUS 

PS2 
Cái 50     

  

20 Ghim bấm PLUS (nhỏ) Hộp 50       

21 
Ghim dắt 

  

Hộp 
10     

  

22 Kéo to Flexoffice Cái 30       

23 Kéo nhỏ Flexoffice Cái 50       

24 
Thùng tôn (loại to, dày) Việt 

Nam 
Cái  35       

25 Khóa Việt tiệp Cái 30       

26 

Cuộn Rào cảnh báo Khu vực 

cấm vào nhựa PP  

chính hãng, AGT0098 

Cuộn 20       

27 Ổ cắm điện LIOA Cái 10       

28 Máy tính cầm tay Casio  Cái 10       

29 Bút lông (hiệu Thiên Long)  Cái 200       

30 
Bút ghi đĩa CD hãng Thiên 

Long 
Cái 20       

31 
Bìa gói (giấy cement) Việt 

Nam  
Tờ 300       

32 Bao nilon loại lớn (dày)  
  

Cái 
200       

33 Sáp đếm Trung Quốc 
  

Hộp 
30       

34 Bìa dày (3 màu) Thái Lan 
  

Ram 
9       

35 Hồ (keo) dán Queen  
  

Lố 
50       

36 Cắt băng dán TRIO  
  

Cái 
5       



 

 

37 Băng dán trong Flexoffice 
  

Cây 
10       

38 Dây buộc Việt Nam 
  

Cuộn 
5       

39 Bao lác đựng gạo (loại 50kg) 
  

Cái 
50       

40 Đĩa CD Maxell có võ  
  

Hộp 
5       

41 Đĩa DVD Maxell có võ  
  

Hộp 
20       

42 Giấy kẻ ngang 
  

Tập 
50       

43 Dây thun 
  

Bịt 
5       

44 Kẹp bướm DELI (Nhỏ) 
  

Hộp 
30       

45 Kẹp bướm DELI (Vừa) 
  

Hộp 
30       

46 Kẹp bướm DELI (To) 
  

Hộp 
10       

47 Mực dấu Trodat 
  

Hộp 
10       

48 Dao cán vàng Thái Lan  
  

Cái 
25       

49 
USB KingSton chính hãng 

8Gb 

  

Cái 
5       

50 

Máy ghi âm kết nối điện thoại 

cố định (hãng voice logger) + 

thẻ nhớ 128 gb) 

Cái 1       

51 
Máy In 2 mặt Canon  LBP 

223DW (nhập khẩu) 
Cái 1       

52 

Máy in Canon Laser Printer 

LBP 2900 (chính hẵng), máy 

in canon LBP 6030W 

Cái 2       

53 

Máy Scan HP Enterprise Flow 

7000 S3 - L2757A (A4/A5/ 

Đảo mặt/ ADF/ USB 

Cái 2       

54 

Máy tính để bàn CMS G6405 ( 

ổ đĩa DVD,R/W) phục vụ ra đề 

thi 

Bộ 3       

55 

Mực máy photo siêu tốc 

CPI11(Máy Ricoh 4542/4450, 

Ricoh chính hãng) 

Hộp 30       

56 
Giấy nến T23 (Máy Ricoh 

4542/4450, Ricoh chính hãng) 
Cuộn 10       

57 Mực in Canon 2900 Hộp 5       

58 Mực máy in LBP 223 dw  Hộp 5       



 

 

59 Phần mềm diệt virus Bkapro Cái 10       

60 Máy nghe đĩa DVD/CD Sony  Cái 2       

Cộng           
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